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I Trường TH Hoằng Hợp    94.710.000 

1 Bàn học sinh tiểu học  
Mode : Đặt hàng  

Kt ( 1200x400x640 ) 

Chủng loại sắt hộp sơn tỉnh điện 

50,25x25x25,20x20 có chống rỉ trong màu ghi sáng  

Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép thanh đã qua xử lý 

chống cong vênh nứt tách mối mọt dầy 18mm . 

Xuất xứ : Sản xuất theo thông tư 26 liên bộ 

Cái   45 860.000 38.700.000 

2 Ghế học sinh tiểu học  
Mode : Đặt hàng 

Kt ( 350x330x370 ) 

Khung bàn bằng thép hộp sơn tỉnh điện  

Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép thanh đã qua xử lý 

chống cong vênh nứt tách mối mọt dày 18mm . 

Xuất xứ : Sản xuất theo thông tư 26 liên bộ 

Cái  90 410.000 36.900.000 

3 Bảng trượt tương tác  
Model : BTT 47/1250 

Kt ( 4700/3200x1250 )  

Thiết kế hệ thống bảng trượt  treo ray lắp đặt thiết 

bị hình ảnh tương tác bài giảng theo modun giảng 

dạy . 

Chất liệu khung sắt sơn tỉnh điện  thiết kế chiệu lực 

& khung nhôm hệ dẩn hướng chuyên dùng đở bảng 

& dẩn hướng bảng trượt . 

Mặt bảng nhập khẩu Hàn Quốc có dòng kẻ mờ . 

Xuất xứ : Đặt hàng theo thông tư 26 liên bộ . 

Cái  03 6.370.000 19.110.000 

II Trường THCS Hoằng Hợp     57.310.000 

1 Bàn ghế học sinh THCS  
Mode : H-BH2 

Kt ( 1200x400x700 ) 

Chất liệu mặt bàn mặt ghế bằng gỗ cao su ghép 

thanh đã qua xử lý chống cong vênh nứt tách đảm 

bảo vệ sinh y tế học đường . 

Mặt bàn , mặt ghế  bằng gỗ cao su ghép thanh đã 

qua xử lý chống cong vênh nứt tách mối mọt dầy 

18mm hai mặt a-a   

Khung bàn khung ghế thép hộp chuyên dùng sơn 

tỉnh điện công nghệ cao chống xước thân thiện với 

môi trường . 

 Xuất xứ : Đặt hàng theo thông tư 26 liên bộ 

Bộ     20 1.790.000 35.800.000 

  2 Bảng trượt tương tác  
Model : BTT 47/1250 

Cái  03 6.370.000 19.110.000 



 

  Bằng chữ :  Một trăm năm mươi hai triệu không trăm hai mươi ngàn đồng chẳn . 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kt ( 4700/3200x1250 )  

Thiết kế hệ thống bảng trượt  treo ray lắp đặt thiết 

bị hình ảnh tương tác bài giảng theo modun giảng 

dạy . 

Chất liệu khung sắt sơn tỉnh điện  thiết kế chiệu lực 

& khung nhôm hệ dẩn hướng chuyên dùng đở bảng 

& dẩn hướng bảng trượt . 

Mặt bảng nhập khẩu Hàn Quốc có dòng kẻ mờ . 

Xuất xứ : Đặt hàng theo thông tư 26 liên bộ . 

 3 Phụ kiện lắp đặt  
- Thanh giằng chiệu lực  

- Hệ thống chiệu lực gắn tường  

- Lắp đặt hoàn thiện đưa vào sử dụng  

Bộ  03 800.000 2.400.000 

      Cộng tổng     152.020.000 
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